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Đáp án Đề 1

Câu 1 (2.0 điểm). 

Gan là cơ quan có vai trò quan trọng trong điều hòa ổn định hàm lượng glucozơ
Sau bữa ăn, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin làm cho gan nhận và chuyển glucozo thành glicôgen dự trữ, đồng thời làm cho các tb của cơ thể tăng nhận và sử dụng glucozo. Nhờ đó, nồng độ glucôzơ trong máu trở lại ổn định.

Xa bữa ăn, nồng độ glucôzơ trong máu giảm, tuyến tụy tiết ra glucagon, làm cho gan chuyển glicôgen dự trữ thành glucozo. Nhờ đó, nồng độ glucôzơ trong máu trở lại ổn định.

Câu 2 (2.0 điểm). 
	
	Phản xạ có điều kiện
	Phản xạ không điều kiện

	Đặc điểm
	Không có tính chất di truyền, sinh ra ko có, phải trải qua quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

Không đặc trưng cho loài

Không bền vững, dễ dàng mất đi.
	Mang tính chất di truyền, sinh ra đã có. 

Đặc trưng cho loài

Bền vững 

	Ví dụ
	
	


Câu 3: 
a. (2.0 điểm)
	Hướng động
	Đặc điểm 

	Hướng sáng
	Thân: hướng sáng dương
Rễ: hướng sáng âm

	Hướng trọng lực
	Rể cây: hướng trọng lực dương
Thân: hướng trọng lực âm

	Hướng hóa.
Hướng nước
	- Chất DD (+) 
- Chất độc (-)
- Rễ: hướng nước dương

	Hướng tiếp xúc
	Tua quấn hoặc thân leo vươn thẳng cho đến khi tiếp xúc với giá thể và quấn quanh giá thể 


b. (1.0 điểm)
· Hướng sáng, hướng tiếp xúc, hướng trọng lực âm.

· Vai trò: giúp cây thích nghi........

Câu 4 (2.0 điểm). Trả lời (8 ý)
- phản xạ không đk 
- Cung phản xạ gồm: 
Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm – thụ quan đau ở da)

Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác)

Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin …. (thần kinh trung ương)

Đường dẫn truyền ra (đường vận động)

Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…)

Câu 5 (1.0 điểm). 

	
	Ứng động sinh trưởng

	Khái niệm
	Là kiểu ứng động có sự phân chia và lớn lên của các tế bào

	Tác nhân kích thích
	Nhiệt độ, ánh sáng

	Cơ chế
	Do sự sinh trưởng không đều của các tế bào ở 2 phía cơ quan nhận kích thích.


